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Toa hướng dẫn sử dụng:

Viên hoàn cing DAI BO THAN KHi DON

1-Dạng bào chế: Viên hoàn cứng Thự

2-Thành phần: (bào chế cho 1 đơn vị đóng gói nhỏ nhất): Mỗi lọ 20g hoàn cứng chứa:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thục địa Radix Rehmanniae glutinosae praeparata | 4,8g

Sơn thù Fructus Corni officinalis 3,0g

Hoai son Tuber Dioscoreae persimilis 2,82

Trach ta Rhizoma Alismatis 2,4g

Phục Linh Poria 2,0g

Don bi Cortex Paeoniae suffruticosae 2,0g

Qué nhuc Cortex Cinnamomi 0,6g

Phu tử (chế) Radix Aconiti lateralis 0,82

Hoat Thach Talcum 0,20g

Natri Benzoat Natrii benzoas 0,04g

Than hoạt Carbo activatus 1.36g

 
    
 

3- Công năng - Chủ trị: Chữa các chứng thận dương hư, đau cột sống, thất lưng, mỏi gối, ù tai,

lưng và chân lạnh, tiểu đêm nhiều lần, di mộng tỉnh.

4- Liêu lượng và cách dùng:

- Liều lượng:

* Người lớn: + Ngày uống 3 lần (sáng, trưa, tối), mỗi lần 12 viên (tương đương 2g).

  

- Cách dùng: Uống sau khi ăn với nước đun sôi để nguội. & : |

5-Chống chỉ định: Không dùng cho người tăng huyết áp, âm hư, chứng háo khát, người thénhiệt, ~~9

loét dạ dày, đang xuất huyết, trẻ em dưới I5 tuổi, phụ nữ có thai và đang cho con bú. œ

6-Thận trọng: Không dùng cho tăng huyết áp, âm hư, chứng háo khát, người thể nhiệt, loét dạ dày,

đang xuất huyết, trẻ em dưới 15 tuổi, phụ nữ có thai và đang cho con bú.

7- Tác dụng phụ: Chưa có báo cáo về tác dụng phụ.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải trong khi sử dụng thuốc.

8- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất ghi trên nhãn.

Không dùng thuốc đã quá hạn ghi trên nhãn.

9-Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở TCCS: 079-D-10-14

Để thuốc xa tâm với trẻ em. Đọc kỹ hướng dân trước khi

 

Moi thong tin chỉ tiết xin liên hê:

CƠ SỞ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THUỐC ĐÔNG DƯỢC LỢI HÒA ĐƯỜNG „
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